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TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI THÁNH HIẾN?

Năm 1997, nhân dịp lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh, Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Đời Thánh 
Hiến.  Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi mọi Kitô Hữu cầu nguyện cho 
những nam nữ tu sĩ, những người đang sống đời thánh hiến.   Thánh nhân nói 
rằng, các tu sĩ nam nữ là những người được Thiên Chúa gọi và chọn để phản 
chiếu ánh sáng của Chúa Kitô cho thế gian, vì thế chúng ta hãy lấy lòng yêu 
mến, bác ái mà cầu nguyện cho họ, những người đang sống trong đời thánh 
hiến.  

Bạn có biết tại sao Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại thiết lập ngày World 
Day for Consecrated Life, và mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người 
đang sống trong đời thánh hiến như vậy không?  Tôi nghĩ là vì ba lý do sau đây:

•	 Các tu sĩ nam nữ chỉ là những con người bình thường, rất yếu đuối, 
mỏng giòn và còn rất nhiều những khiếm khuyết.  Vì thế cho nên họ rất cần 
lời cầu nguyện của mọi Kitô Hữu.
•	 Bởi vì số bạn trẻ dâng mình cho Chúa trong đời thánh hiến nói chung 
đang bị suy giảm rất trầm trọng.  Ví dụ, theo thống kê của cơ quan CARA 
(Center for Applied Research in the Apostolate),  năm 1975 trên thế giới có 
1,004,304 sơ và 79,408 thầy, nhưng đến năm 2017, chỉ còn 648,910 nữ tu 
và 51,535 thầy.  http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-
statistics/
•	 Vì đời sống thánh hiến của các nam nữ tu sĩ, đã và đang bị những thế 
lực của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân và những phương tiện khoa 
học kỹ thuật, như internet, TV, smartphone … tấn công ngày đêm.  Họ đang 
bị những cám dỗ của quyền lực, của kim tiền và của xác thịt bủa vây khắp 
chốn.  

Bạn thân mến, nếu hôm nay, bạn nhận ra rằng, cầu nguyện cho những người 
đang sống trong đời thánh hiến là một công việc cấp bách và vô cùng cần thiết.  
Thì tôi xin bạn và những người thân trong gia đình của bạn hãy giúp đỡ cho các 
sơ, và cho các thầy qua những công việc cụ thể như sau:

•	 Xin hãy dâng lên Chúa mỗi ngày một Kinh Lạy Cha và 3 kính Kính 
Mừng với ý chỉ cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến.  Cho những em đang có 
ý định dâng mình cho Chúa; cho những em đang trong giai đoạn huấn luyện, 
và cho những sơ, cho những thầy đã tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm: 
Vâng Lời - Khiết Tịnh & Khó Nghèo. 
•	 Khi bạn gặp các sơ hay các thầy đến cộng đoàn tham dự thánh lễ, hay 
về nghỉ hè, hoặc ghé thăm cộng đoàn, xin hãy niềm nở tiếp đón, hỏi thăm, 
động viên khuyến khích và nói với sơ hay với thầy rằng: “Tôi đã và đang 
cầu nguyện cho các sơ và cho các thầy mỗi ngày một Kinh Lạy Cha và 3 
kính Kính Mừng, xin Chúa gìn giữ thầy/sơ”  
•	 Xin hãy tham gia vào các Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, để giúp đỡ tài chánh 
cho các dòng tu, để các hội dòng có phương tiện chi dùng trong việc huấn 
luyện và đào tạo các tu sĩ.

Còn nếu bạn là sơ hay là thầy, đang đọc những chia sẻ này của tôi, thì tôi xin 
sơ/thầy hãy cố gắng:

( Xin đọc tiếp trang 2 )



“TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO”
 

Hội thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa
 
149. Đâu là khởi đầu và hoàn thành của Hội thánh ?

Cả khởi đầu và sự hoàn thành của Hội thánh đều nằm 
trong kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hội thánh đã 
được chuẩn bị trong Giao ước cũ qua việc tuyển chọn 
Israel, dấu chỉ cuộc tập họp trong tương lai gồm tất cả các 
dân tộc. Hội thánh được đặt nền tảng trên lời nói và việc 
làm của Đức Giêsu Kitô, và đặc biệt được hiện thực nhờ 
cái chết và cuộc phục sinh cứu độ của Người. Rồi Hội 
thánh được tỏ hiện như mầu nhiệm cứu độ bằng việc tuôn 
đổ Thánh Thần trong ngày lễ Hiện xuống. Hội thánh sẽ 
hoàn thành vào ngày tận thế như cuộc tập họp thiên quốc 
của tất cả những người được cứu chuộc. 

150. Sứ mạng của Hội thánh là gì ?

Sứ mạng của Hội thánh là rao truyền Nước Thiên Chúa 
mà Đức Giêsu Kitô đã khởi đầu và thiết lập Nước ấy giữa 
mọi dân tộc. Hội thánh thiết lập trên trái đất mầm giống 
và khởi điểm của Vương quốc cứu độ này. 
 
151. Hội thánh  là mầu nhiệm theo nghĩa nào ?

Hội thánh là mầu nhiệm bởi vì, trong thực tại hữu hình 
của mình, Hội thánh diễn tả và thực hiện một thực tại 
thiêng liêng, thần linh, chỉ có thể nhận ra bằng con mắt 
đức tin.

“I BELIEVE IN THE HOLY CATHOLIC CHURCH”

The Church in the Plan of God

149. What is the origin and the fulfillment of the 
Church?

The Church finds her origin and fulfillment in the 
eternal plan of God. She was prepared for in the Old 
Covenant with the election of Israel, the sign of the 
future gathering of all the nations. Founded by the 
words and actions of Jesus Christ, fulfilled by his 
redeeming death and Resurrection, the Church has 
been manifested as the mystery of salvation by the 
outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. She will 
be perfected in the glory of heaven as the assembly 
of all the redeemed of the earth.

150. What is the mission of the Church?

The mission of the Church is to proclaim and 
establish the Kingdom of God begun by Jesus Christ 
among all peoples. The Church constitutes on earth 
the seed and beginning of this salvific Kingdom.

151. In what way is the Church a mystery?

The Church is a mystery in as much as in her visible 
reality there is present and active a divine spiritual 
reality which can only be seen with the eyes of faith.

HỌC HỎI GIÁO LÝ 

•	 Cầu nguyện thật thiết tha.  Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban ơn giúp sức, để thầy/sơ có 
thể trung thành với ơn gọi tận hiến.  Và xin sơ/thầy hãy tuân giữ ba Lời Khấn: Vâng Phục – Khiết Tịnh & Khó Nghèo 
một cách nghiêm chỉnh.
•	 Tuân giữ luật dòng, siêng năng và sốt sắng tham dự các Giờ Kinh Phụng Vụ, tham dự thánh lễ mỗi ngày và chu 
toàn những công việc bổn phận mà bề trên giao phó.
•	 Hãy làm gương sáng.  Trong đời sống hàng ngày, nhất là những lúc Sơ/Thầy làm việc mục vụ, hay khi tiếp xúc với 
bà con giáo dân, hãy để cho họ, nhất là để cho các bạn trẻ, nhìn thấy Sơ/Thầy là người khiêm tốn, lạc quan, vui vẻ, ăn 
nói dịu dàng, lịch sự, tế nhị, và nhân hậu.   

Tôi tin chắc rằng, nếu bạn và tôi cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi, biết động viên, khuyến khích và nâng đỡ các tu sĩ, quảng 
đại giúp đỡ cho các dòng tu; và nếu tất cả các tu sĩ nam nữ siêng năng tham dự thánh lễ, các Giờ Kinh Phụng Vụ, sống lạc 
quan, vui vẻ, nhân hậu, từ tâm, và lịch sự tế nhị … thì các tu sĩ nam nữ sẽ được ơn bền đỗ, sẽ không gục ngã trước những 
sự cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, và nhất là Giáo Hội sẽ có thêm rất nhiều bạn trẻ dâng mình cho Chúa qua ơn 
gọi thánh hiến cho mà xem.  Bạn có tin như vậy không?  Nếu tin thì xin hãy ráng làm những điều mà tôi vừa đề nghị ở trên 
nhé! Thank you and God bless! 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org
www.nhachua.net



Đáp Ca

WHY DO WE NEED 
TO PRAY FOR 

CONSECRATED LIFE? 

In 1997, on the Feast of the Presentation of Jesus in the 
Temple, Pope Saint John Paul II established the World Day of 
Prayer for Consecrated Life. On this Sunday, the Church invites 
all Christians to pray for religious men and women who are 
living a consecrated life. Pope Saint John Paul II acknowledged 
that, consecrated men and women are called and chosen by God 
to spread the light and love of Jesus Christ in the world, for 
that reason, let us express our gratitude for their service to the 
Church through love and prayers. 

Do you know why Pope Saint John Paul II established the World 
Day of Prayer for Consecrated Life, and encourages us to pray 
for consecrated men and women? Probably for the following 
three reasons: 

•	 Religious men and women are ordinary, weak, fragile, 
sinful and incompetent human beings. Therefore, they are 
greatly in need of all Christians prayers.  
•	 For the reason that the numbers of young people 
responding to consecrated life in general, is dwindling. 
For example, according to the CARA statistics (Center for 
Applied Research in the Apostolate), in 1975, there were 
1,004,304 religious women and 79,408 religious men in 
the world, yet by 2019, there were only 648,910 religious 
women and 51,535 religious men. http://cara.georgetown.
edu/frequently-requested-church-statistics/
•	 Consecrated men and women are being incessantly 
assailed by the forces of consumerism, individualism, 
scientific and technical facilities, such as the internet, TV, 
smartphone… They are bounded by temptations of power, 
money, and flesh.

My dear friends, if today you realize that, praying for those 
living in consecrated life is an urgent and vital task. Then, I urge 
you and your loved ones to support religious men and women 
through these practical ways:

•	 Pray daily the Lord’s Prayer and 3 hail Marys with the 
intention to pray for priestly and religious vocations. Pray 
for those who are discerning religious life; those who are in 
different stages of religious formation, and for all religious 
men and women who have professed the three Evangelical 
Counsels: Obedience – Chastity – and Poverty. 
•	 When you see religious men or women come and attend 
Mass at your parish, or when they return home for a family 
visit, or just simply pay a visit to your parish community, 
please give them the most cordial of welcomes, express 
your word of affirmation and let them know that: “I have 
and continued to hold you in my daily prayer by reciting 
the Lord’s prayer and 3 Hail Marys, may God protect you 
always”
•	 Please join the Vocation Sponsorships Program, to 
provide financial assistance to religious orders, so that they 
have the means to support religious men and women in their 
years of formation. 

However, if you happen to be a religious man and woman, and 
are reading my reflection, then I beseech you to strive your best: 

•	 Through the intercession of Blessed Virgin Mary, ask 
God to strengthen your call so that you can remain faithful 
to your religious vocation. And I implore you to respectfully 
observe the three Vows: Obedience – Chastity & Poverty.
•	 Obey the rules of your religious community, diligently 
and zealously attend the Liturgy of the Hours, Holy Mass 
and fulfill the duties/obligations entrusted by the superior.
•	 Be a good role model. When it comes to carry out 
your ministry in your daily life, especially in collaborating/
interacting with the parishioners, or young people, please 
be certain that they encounter you as humble, optimistic, 
joyful, soft spoken, respectful, sensitive, considerate and 
compassionate.

I firmly believe that, if we pray daily for religious vocations, 
continue to support, inspire and generously be of assistance 
to all religious men and women; and if all consecrated men 
and women diligently attend the Holy Mass, Liturgy of the 
Hours, live an optimistic, joyful, compassionate, thoughtful 
and considerate life…then they will be blessed with the gift 
of perseverance, they will not succumb to the temptations of 
the devil, the world and the flesh, and most importantly, the 
Church will have many more young people dedicated to the 
Lord through the religious vocation. Do you believe so? If yes, 
please strive your best to bring to fruition the suggestions that I 
propose! Thank you and God bless!

Rev. Ansgar Pham, SDD 
www.chatinh.org	
www.nhachua.net
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PHÂN ƯU
Nhận được tin:

CỤ MARIA PHẠM THI LAM
Sinh ngày 13 tháng 6 năm 1929
Tại Trà Cổ, Hải Ninh Việt Nam.

Đã từ trần lúc 1:50 sáng ngày 20-1-2020
Tại Portland, Oregon - Hưởng thọ 90 tuổi

ÔNG GIOAN TRẦN VĂN CHI

Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1959
Tại Tỉnh Tân Hiệp – Kiên Giang - Việt Nam

Đã từ trần lúc 3:23 sáng ngày 22-1-2020
Tại Portland, Oregon - Hưởng Thọ 61 tuổi

Cha Chánh Xứ, quý Cha, quý Sơ, và toàn thể cộng đoàn xin 
chân thành phân ưu cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin 
Thiên Chúa là Cha nhân từ đoái thương, tha thứ và đón nhận 
linh hồn  Maria và Gioan về hưởng Nhan Thánh Chúa trên 
quê Trời.

RAO HÔN PHỐI LẦN III

1.      Anh Steven Jew, con ông Kevin Jew và bà Cathy Jew, 
hiện đang sống tại Portland, Oregon.  Xin kết hôn với Chị 
Monica Mai Lưu Ân, con ông Đôminicô Mai Ngọc Vinh và 
bà Maria Lưu Thị Lam, hiện thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang 
Portland, Oregon.

2.    Anh Giuse Bạch Duy Thiện, con ông Phanxicô Xaviê 
Bạch Duy Thế (R.I.P) và bà Huỳnh Thị Sen, hiện đang sống 
tại Portland, Oregon.  Xin kết hôn với Chị Maria Trần Tuyết 
Trân, con ông Giuse Trần Hán Toàn và bà Maria Trần Thị Thu 
Thảo, hiện đang sống tại Portland, Oregon.

Ai biết những đôi hôn phối có tên trên đây có mắc ngăn trở, 
chiếu theo Giáo Luật, phải trình cho Cha Chánh Xứ.

DANH SÁCH QUÝ PHỤ HUYNH GIÚP ĂN TRƯA

Ngày 9 tháng 2 năm 2020
Từ 11:00am đến 1:30pm

1.	 Nguyễn Thanh An
2.	 Trần Quang Đệ
3.	 Vũ Hà
4.	 Phạm Công Hoan
5.	 Nguyễn Trung Học
6.	 Trương Vỉnh Ích
7.	 Kiều Co James
8.	 Lưu Tuong John
9.	 Điều Văn Khánh
10.	 Nguyễn Thành Kiệt
11.	 Nguyễn Nam
12.	 Nguyễn Thị Tâm
13.	 Nguyễn Trọng Tuấn

THÔNG BÁO
THE ARCHBISHOPS CATHOLIC APPEAL 

COLLECTION

Tuần sau, giáo xứ sẽ có xin giỏ lần II cho quỹ (The Archbishops 
Catholic Appeal ) của giáo phận. Xin quý ông bà và anh chị 
em quảng đại giúp đỡ.

1.  PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP: Xin anh chị em tiếp tục 
hưởng ứng việc điền vào phiếu hứa đóng góp cho Quỹ Tậu 
Mãi Thánh Đường. Nếu tất cả mọi ngườ iđang có công ănviệc 
làm, hứa đóng góp cho Quỹ Tậu Mãi Thánh Đường $2, hay $3 
hoặc $4 một ngày trong vòng 7 năm. Và nếu quý cụ ông, cụ 
bà, và các em thiếu nhi lớn bé có lòng đóng góp thêm, dù chỉ 
là 25 cents hay 50 cents một ngày thôi, thì chắc chắn, chúng ta 
sẽ mau chóng thanh toán được số nợ 13 triệu 250 ngàn cộng 
với tiền lời 4.75%. Chân thành cám ơn anh chị em.

2.    THÔNG TIN VỀ QUỸ TẬU MÃI CƠ SỞ NEW HOPE 
TÍNH ĐẾN NGÀY 12-1-2020
•	 Tổng Số phiếu Hứa nhận được: 2,220 phiếu hứa, trong đó 
có cả các em học sinh hứa đóng góp 25 cents và 50 cents một 
ngày trong vòng 7 năm.
•	 Tổng số Tiền Hứa là  $13,403,589.00
•	 Số tiền bà con đã đóng cho quỹ tậu mãi Cơ Sở New Hope 
là  $2,336,391.97.
•	 Giáo xứ có mở account ACH (Automated Clearing 
House), giúp cho bà con đóng tiền trực tiếp mỗi tháng, hoặc 
mỗi 3 tháng cho quý Tậu Mãi Cơ Sở New Hope.  Muốn biết 
thêm chi tiết xin anh chị em liên lạcvới VP Giáo Xứ sau các 
giờ lễ, hoặc có thể lấy đơn trên Website của GX https://www.
gxlavangoregon.com/gx-projects/assets/ACH-Authorization-
Form-Our-Lady-of-Lavang.pdf.
•	 Giáo xứ đã gửi thư thông báo về số tiền quý vị đã hứa và 
đã đóng, đồng thời xin quý vị cho biết thời biểu quý vị sẽ đóng 
góp phần còn lại. Khi gửi check qua bưu điện hoặc bỏ giỏ xin 
quý vị dùng phong bì vàng, ghi địa chỉ, và nhớ kèm theo phiếu 
hồi báo ghi rõ thời biểu đóng góp mà quý vị chọn.
•	 Chương trình rút tiền tự động ACH cho New Hope đã bắt 
đầu từ ngày 27/12/2019. Giáo dân nào tham gia chương trình 
này sẽ thấy khoản withdraw này trong bank statement của 
mình dưới tên OLOFLCCPO. Nếu có sai sót gì, xin quý vị 
đến VPGX sau các thánh lễ Chúa Nhật để được điều chỉnh lại.

3.   VPGX đã gửi bản tường trình tổng kết tiền niên liễm, quỹ 
New Hope, và các đóng góp khác trong nguyên năm 2019 về 
cho mỗi gia đình. Nếu đến tuần sau, gia đình nào không nhận 
được, hoặc có gì sai sót cần đính chính, xin vui lòng liên lạc 
với VPGX sau các thánh lễ Chúa Nhật. 

4.	 Kính mời đại diện các Ban Nghành Đoàn Thể đến dự phiên 
họp bất thường vào tối thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2020 
lúc 7:15PM tại phòng Lavang để bàn về Chương Trình Hành 
Hương Kỷ Niệm 45 Năm Ly Hương. 

Löu yù: Giaùo Xöù seõ kieåm duyeät vaø toaøn quyeàn quyeát ñònh ñaêng taûi nhöõng muïc thoâng tin hoaëc quaûng caùo ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa Giaùo Xöù

THÔNG TIN HÀNG TUẦN



Nhân ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Đời Thánh Hiến.  
Quý Cha, Thầy Sáu, Hội Đồng Giáo Xứ và toàn thể cộng đoàn 
hiệp lời cầu nguyện, và xin chúc mừng quý Sơ thuộc Dòng Mến 
Thánh Giá Đà Lạt, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Dòng St. 
Mary of Oregon, Dòng Chúa Quan Phòng; quý Thầy thuộc Tu 
Đoàn Nhà Chúa, và Dòng Biển Đức. Xin Chúa qua lời chuyển 
cầu của Mẹ Maria chúc lành, ban bình an và gìn giữ quý Sơ và 
quý Thầy để quý Sơ và quý Thầy được bền đỗ trong ơn gọi tận 
hiến, và hăng say trong công việc mục vụ cũng như trong công 

việc bổn phận hàng ngày. 

ngài nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản nhân danh 
và do quyền của Chúa. Các giám mục, linh mục là những 
người thuộc hàng giáo sĩ. Theo kỷ luật của Giáo Hội Công 
Giáo Latinh, các linh mục phải giữ mình độc thân. “Các giáo 
sĩ buộc phải giữ sự khiết tịnh hoàn toàn và trọn đời vì Nước 
Trời, vì vậy họ phải ở độc thân, là một ơn đặc biệt của Thiên 
Chúa, nhờ đó các tác viên thánh có thể gắn bó với Ðức Kitô 
dễ dàng hơn với một con tim không bị chia sẻ và được thong 
dong hơn để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại” (GL 
Ðiều 277§1). 
Một số tín hữu thuộc thành phần giáo sĩ hay giáo dân dưới 
tác động của Chúa Thánh Thần tự hiến hoàn toàn cho Thiên 
Chúa, tự nguyện tuyên giữ những lời khuyên của Phúc Âm, 
trong đó có lời khuyên sống Khiết tịnh. “Lời khuyên Phúc Âm 
khiết tịnh chấp nhận vì Nước Trời, xét vì là dấu chỉ của thế 
giới tương lai và nguồn mạch phong nhiêu trù phú trong một 
con tim không chia sẻ, bao hàm nghĩa vụ tiết chế hoàn toàn 
trong sự độc thân” (GL Ðiều 599). Do đó cả linh mục và tu sĩ 
đều phải giữ đức khiết tịnh hoàn toàn, phải giữ độc thân suốt 
đời (nếu đã khấn trọn đời).

http://www.tinmung.net/HOI%20DAP/HoiDapINDEX.htm

GIẢI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN:  
Lm. Phi Quang

Hỏi 220: Thưa cha cho con hỏi khiết tịnh của đời tu khác với 
đời sống độc thân của linh mục như thế nào?
H 196911

Đáp: Mỗi người có một ơn gọi riêng và trong Giáo Hội cũng 
phân biệt ra một số bậc sống hay lối sống với những ơn gọi 
khác nhau. Trong Giáo Hội, có những thừa tác vụ khác nhau. 
Chúa Kitô đã ủy thác cho các Tông Đồ và các vị kế nhiệm các 

Lễ Chúa Nhật              Ý Nguyện Kiến Thiết              Niên Liễm             Tổng Cộng
$9,608.00	             $37.00                                     $1,325.00             $10,970.00
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Chúa Nhật 
Thứ 4 QN

Thánh Ansgar, 
Gm

Thánh Agatha, 
Đttđ

Hội Bảo Trợ Ơn 
Gọi
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LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ QUYÙ AÂN NHAÂN TRONG THAÙNG 2

19/2/1991    Ho Van Tri
08/2/1995    Nguyeãn Vaên Ngôïi
11/2/1999    Phaïm Minh Hieân
19/2/1999    Nguyeãn Thò Yeân
22/2/1999    Traàn Thò Leä
25/2/2000    Khaâm Vaên Cao
12/2/2001    Pet Traàn Vaên Chôn
24/2/2001    Martin Nguyeãn Ñöùc AÙnh
02/2/2004    Giuse Nguyeãn Vaên Nghóa
25/2/2004    Maria Ñinh Thò Chaån
18/2/2006    Toân Nöõ Minh Chaâu (ADDL)
09/2/2007    Pheâroâ Nguyeãn Ngoïc Long
24/2/2007    Giuse Trình Vaên Khai
20/2/2008    Agnes Traàn Thò Thanh
12/2/2008    John Bapt Toâ Mai Leã
21/2/2009    Pheâroâ Traàn Coâng Vónh
04/2/2010    Pheâroâ Ñang Ñình Ñieät
26/2/2010    Maria Nguyeãn KimKhaùnh
07/2/2011    Vu Nhu Pham
23/2/2011    Pheâroâ Nguyeãn Vaên Minh
09/2/2012    Maria Nguyeãn Thò Nöõ

17/2/2012    Gioankim Taï Thanh Phong
29/2/2012    Theresa Nguyeãn Minh Haäu
05/2/2013    Phaoloâ Traàn Chaát
05/2/2013    Gabrien Nguyeãn Vaên Trung
10/2/2013    Giuse Phaïm Chí Dónh-Jesse
13/2/2013    Giuse Buøi Quoác Huøng
14/2/2013    Dominico Traàn Thuùc Baûo
09/2/2014    Pheâroâ Nguyeãn Tín
23/2/2014    Phanxicoâ Xavieâ Leâ Duy Khöông
28/2/2015    Anna Nguyeãn T. Thanh Thuùy
01/2/2016    Pheâroâ Nguyeãn Vaên Thung
02/2/2016    Maria Nguyeãn Thò Kim
04/2/2016    Pheâroâ Nguyeãn Vaên Phöông
13/2/2016    Maria Taêng Thò Ba
11/2/2017    Anna Phaïm Thò Tuyeát
24/2/2017    Gioan Baotixita Nguyeãn Vaên Chaâu
03/2/2018    Maria Nguyeãn Thò Lieâu
07/2/2018    Maria Vuõ Thò Coân
02/2/2019    Giuse Phaïm Chí Huøng
08/2/2019    Anna Ñinh Thò Phieâu
14/2/2019    Giuse Trònh Vaên Öôûng


